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ĐỀ 9 

Bài 1: Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

1. Số “bảy mươi hai triệu” viết là: 

A. 7 200 B. 72 000 000  C. 7 200 000  D. 72 000 

2. Trong số 1 056 900, chữ số 5 có giá trị là: 

 A. 500 000  B. 50 000   C. 5000   D. 500 

3. 6 phút 36 giây = .......... giây. 

 A. 360   B. 376  C. 380   D. 396 

4. Trung bình cộng của: 220; 240; 260 và 280 là:  

 A. 250   B. 260  C. 270   D. 280 

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

1) Giá trị của biểu thức: 130 x 7 + 19708 = 20610  

2) Chu vi của hình tam giác bên là 108 cm. 

 

Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD. Em hãy ghi tên các cặp song song với nhau. 
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Trả lời:...................................................................................... 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

Bài 4: Tìm X: 

 a) X + 537 = 5250     b) 90532 – X = 26735 

Bài 5: 1)  Đặt tính rồi tính:  

6346 + 352;   74328 – 5942;   5034 x 8;   14100 : 6 
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Bài 3: Một trường Tiểu học có 555 học sinh. Số học sinh trai nhiều hơn số học sinh gái 27 

em. Hỏi trường Tiểu học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái ?  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

ĐỀ 10 

PHẦN I: Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi bài 

tập dưới đây: 

Bài 1: “Ba triệu năm trăm mười lăm nghìn không trăm bốn mươi hai” viết là: 
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 A. 3 515 042 B. 3 515 420 C. 3 155 042 D. 3 515 024 

Bài 2: Chữ số 8 của số 52 816 103 thuộc hàng nào? 

  A. Hàng trăm        B. Hàng nghìn       C. Hàng triệu  D. Hàng trăm nghìn               

Bài 3: Số  176 715 638 có mấy lớp? 

 A. 1 lớp  B. 2 lớp C. 3 lớp  D. 4 lớp 

Bài 4: Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 1 yến 7 kg = …..kg là: 

          A. 107            B. 17               C. 170           D. 1700 

Bài 5: Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 3 giờ 40 phút = ……phút là: 

 A. 70                B. 340         C. 100                D. 220 

Bài 6: Lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội được tổ chức vào thế kỉ nào? 

A. X   B. XXI  C. 15 XIX  D. XX 

Bài 7: Một hình vuông có chu vi là 24cm, diện tích của hình vuông đó là: 

A. 36cm                B. 24cm         C. 36cm2                D. 24cm2 

 

Bài 8: Cho hình bên:                                                              A 

Cạnh AD song song với cạnh nào dưới đây ?                              B 

A. BC                B. AB        

C. CD                D. DA 

                                                                                              D               C 

PHẦN II: Tự luận:  

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính): (2điểm) 

569564  + 310652             45000 – 21306  2570 x 5 41272 : 4 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

Trung tâm Luyện thi AMAX – Hà Đông 
Hotline: 0902196677 

Fanpage: https://www.facebook.com/luyenthiamax/ 

 

Bài 2: Chiều cao của các bạn Mai, Lan, Thúy, Cúc và Hằng lần lượt là 142cm, 133cm, 

145cm, 138cm và 132 cm. Hỏi trung bình mỗi bạn cao bao nhiêu  

xăng- ti- mét? 
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…………………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại được 41 tuổi. Mẹ hơn con 27 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu 

tuổi, con bao nhiêu tuổi ?  
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